
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 26, Ngách 201/64, Ngõ 201 Đường Đa Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MICA AN PHÁT

0110679271

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ các hoạt động đấu giá, hàng hoá nhà nước cấm)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị sửa dụng cho sản xuất công 
nghiệp.
 - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện).
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất cấm);

4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Công ty kinh doanh.

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MICA AN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHAT MICA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN PHAT MICA CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0369935897
Email: anphatmica@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không) ; 
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa ; 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa ; 
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính ; 
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum ; 
- Sản xuất đá nhân tạo ; 
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục.

2220

13. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica; - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và 
các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo như: giấy cát;
 - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô ; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm ; 

2399(Chính)

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
HÀ

Việt 
Nam

Thôn Luật Nội Tây, 
Xã Quang Lịch, 
Huyện Kiến Xương, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

450.000.000 50,000 034197011950

2TRẦN THỊ 
DUYÊN

Việt 
Nam

Thôn Thuận Tốn, Xã 
Đa Tốn, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 50,000 034192000475

19. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034192000475
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ DUYÊN Nữ

10/07/1992 Kinh Việt Nam

18/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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